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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU RẮN (Analytical Techniques to Characterize Solid Materials)
Mã số học phần: 7060303
Số tín chỉ học phần: 02
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 24; 		Bài tập: 06; 		Thực hành: 0; 
       	Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
         1. PGS. TS. Tống Thị Thanh Hương	0603-06
         2. PGS. TS. Phạm Xuân Núi	0603-09
         3. TS. Vũ Văn Toàn	0603-17	
2.2. Bộ môn: Lọc – Hoá dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Phương pháp phân tích dụng cụ (7060304).
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Khi tham gia học phần học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức liên quan đến việc phân tích, xác định tính chất, thành phần, cấu trúc của vật liệu rắn. Đó là những vật liệu được sử dụng trong công nghiệp hoá học, các vật chất dạng rắn là nguyên liệu, sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm cuối của các quá trình chế biến hoặc chuyển hoá trong công nghiệp hoá học. Cụ thể:
4.1.1. Kiến thức cơ sở của từng phương pháp phân tích
4.1.2. Vận dụng kiến thức cơ sở để giải quyết vấn đề thực tế
4.1.3. Phối hợp, vận dụng các kiến thức đã thu nhận để định hướng giải quyết vấn đề.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm, đạt hiệu quả trong giải quyết vấn đề.
4.2.2. Kỹ năng tự tư duy, phân tích đánh giá các vấn đề
4.2.3. Kỹ năng chủ động, tìm kiếm và giải quyết vấn đề.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu những phương pháp phân tích hiện đại để phân tích, đánh giá và kiểm tra thành phần, cấu trúc vật chất của những vật liệu rắn. Cụ thể là các nhóm phương pháp:
· Phương pháp xác định tính chất cơ học của vật liệu rắn.
· Phương pháp xác định tính chất nhiệt của vật liệu rắn.
· Phương pháp xác định tính chất hoá lý của vật liệu rắn.
Thông qua đó, người học biết cách vận dụng những kiến thức đã học để đưa ra phương pháp phân tích thích hợp, xác định tính chất của vật liệu rắn trong công nghiệp hoá học.
 6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	GIỚI THIỆU CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU RẮN
	2
	4.1.1; 4.2.2

	1.1
	Giới thiệu các nhóm vật liệu cơ bản trong công nghiệp hoá học
	0.5
	4.1.1; 4.2.2

	1.2
	Tính chất cơ học
	0.5
	4.1.1; 4.2.2

	1.3
	Tính chất nhiệt
	0.5
	4.1.1; 4.2.2

	1.4
	Tính chất hoá lý
	0.5
	4.1.1; 4.2.2

	Chương 2
	PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CƠ HỌC VẬT LIỆU RẮN
	6
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.1
	Mối quan hệ giữa các tính chất cơ học của vật liệu rắn
	2
	4.1.1; 4.2.2;

	2.2
	Phương pháp xác định đặc tính biến dạng của vật liệu rắn (biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo, biến dạng rắn, tính giòn …)
	2
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.2.1
	Phương pháp xác định đặc tính biến dạng của vật liệu rắn cấu trúc tinh thể
	
	

	2.2.2
	Phương pháp xác định đặc tính biến dạng của vật liệu rắn cấu trúc vô định hình (polymer, composit),
	
	

	2.3
	Phương pháp xác định đặc tính chịu lực của vật liệu rắn
	2
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 3
	PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT NHIỆT VẬT LIỆU RẮN
	6
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.1
	[bookmark: _Toc361588384][bookmark: _Toc361589542]Giới thiệu các tính chất nhiệt cơ bản của vật liệu rắn 
	1
	4.1.1; 4.2.2

	3.2
	Phương pháp xác định đặc tính dẫn nhiệt
	2
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.3
	Phương pháp xác định đặc tính giãn nở nhiệt
	1
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.4
	Phương pháp xác định đặc tính ứng suất nhiệt
	1
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.5
	Phương pháp xác định độ bền nhiệt
	1
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 4
	PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HOÁ LÝ VẬT LIỆU RẮN
	10
	4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.1
	Giới thiệu các tính chất hoá lý cơ bản của vật liệu rắn
	2
	4.1.1; 4.2.2

	4.2
	Phương pháp đặc trưng cấu trúc vật liệu rắn
	2
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.3
	Phương pháp xác định đặc tính bề mặt vật liệu rắn 
	2
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.4
	Phương pháp xác định đặc tính axit – bazơ vật liệu rắn 
	2
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.5
	Phương pháp xác định tính thành phần của vật liệu rắn
	2
	4.1.2; 4.1.3; 
4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành: không



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập;
- Hướng dẫn sinh viên thảo luận và làm bài tập nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30 %

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%



9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
· Giáo trình: Tống Thị Thanh Hương và nnk; Bài giảng: Các phương pháp đặc trưng vật liệu rắn.
· Tài liệu khác:
[1]. Nguyễn Đình Triệu; Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ và hóa sinh; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
[2]. Phạm Ngọc Nguyên, Phạm Khắc Hùng; Phương pháp kiểm tra không phá huỷ bằng tia Rơnghen và tía Gamma; Nhà xuất bản Khoa học – Kỹ thuật, 2006.
[3]. Đỗ Quang Minh; Hoá học chất rắn; Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2009.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU RẮN
	4
	0
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 1);
Tài liệu [4]: Nội dung đề mục của chương 1 và 2.
 - Ôn tập nội dung các tính chất của chất rắn
- Tra cứu nội dung: các tính chất cơ học, nhiệt, hoá học của vật liệu rắn.

	
	Giới thiệu các nhóm vật liệu cơ bản trong công nghiệp hoá học
	
	
	
	

	
	Tính chất cơ học
	
	
	
	

	
	Tính chất nhiệt
	
	
	
	

	
	Tính chất hoá lý
	
	
	
	

	1+2 
	CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CƠ HỌC VẬT LIỆU RẮN
	08
	04
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 2);
Tài liệu [3]: Nội dung đề mục của chương 3, 4.
Tài liệu [2]: Nội dung đề mục của chương 1, 2.
- Ôn tập nội dung:
+ Mối quan hệ và đặc tính các tính chất cơ học.
- Tra cứu nội dung: phương pháp đánh giá đặc trưng cơ học: tính biến dạng, tính chịu lực.
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một số bài tập liên quan đến xác định đặc tính cơ học của vật liệu rắn. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	Mối quan hệ giữa các tính chất cơ học của vật liệu rắn
	02
	0
	0
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính biến dạng của vật liệu rắn (biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo, biến dạng rắn, tính giòn …)
	04
	02
	0
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính biến dạng của vật liệu rắn cấu trúc tinh thể
	
	
	0
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính biến dạng của vật liệu rắn cấu trúc vô định hình (polymer, composit),
	
	
	
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính chịu lực của vật liệu rắn
	02
	02
	
	

	3 +4
	CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT NHIỆT VẬT LIỆU RẮN
	09
	03
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 3);
Tài liệu [3]: Nội dung đề mục của chương 5, 6.
Tài liệu [4]: Nội dung đề mục của chương 4,5.
- Ôn tập nội dung:
+ Mối quan hệ và đặc tính các tính chất nhiệt.
- Tra cứu nội dung: phương pháp đánh giá đặc trưng nhiệt: 
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một số bài tập liên quan đến xác định đặc tính nhiệt của vật liệu rắn. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	Giới thiệu các tính chất nhiệt cơ bản của vật liệu rắn 
	01
	0
	0
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính dẫn nhiệt
	02
	01
	0
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính giãn nở nhiệt
	02
	01
	0
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính ứng suất nhiệt
	02
	01
	0
	

	
	Phương pháp xác định độ bền nhiệt
	02
	0
	0
	

	5 + 6
	CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HOÁ LÝ VẬT LIỆU RẮN
	15
	05
	0
	Tài liệu: Bài giảng của giảng viên (chương 2);
Tài liệu [2]: Nội dung đề mục của chương 3,4.
Tài liệu [4]: Nội dung đề mục của chương 5,6.
- Ôn tập nội dung:
+ Các tính chất hoá lý của vật liệu rắn.
- Tra cứu nội dung: phương pháp đánh giá đặc trưng cấu trúc, bề mặt, thành phần, axit – bazơ của vật liệu rắn. 
- Chuẩn bị bài tập, làm việc và báo cáo theo nhóm, giải quyết một số bài tập liên quan đến xác định đặc trưng cấu trúc, bề mặt, thành phần, axit – bazơ của vật liệu rắn. Các nội dung hoạt động nhóm sẽ được giảng viên giao cụ thể tới từng nhóm.

	
	Giới thiệu các tính chất hoá lý cơ bản của vật liệu rắn
	02
	0
	0
	

	
	Phương pháp đặc trưng cấu trúc vật liệu rắn
	04
	02
	0
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính bề mặt vật liệu rắn 
	04
	01
	0
	

	
	Phương pháp xác định đặc tính axit – bazơ vật liệu rắn 
	02
	01
	0
	

	
	Phương pháp xác định tính chất thành phần của vật liệu rắn
	03
	01
	0
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